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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ, XỬ LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban nhân dân của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 137/2006/NĐ - CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ, về việc quy định phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính;
Căn cứ Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính, hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 137/2006/NĐ - CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 64/2008/NQ-HĐND ngày 11/01/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2008;
Xét tờ trình số: 84/TTr.STC ngày 21/3/2008 của Giám đốc sở Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp quản lý tài sản Nhà nước đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính phối hợp các ngành chức năng có liên quan triển khai đến các đơn vị thực hiện đúng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các Huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định nầy có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ./.

 

	 
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính Phủ (báo cáo); 
- TTTU,HĐND tỉnh (báo cáo) ; 
- Đoàn ĐBQH tỉnh (báo cáo); 
- Bộ TC (báo cáo), 
- Cục kiểm tra VBQPPL - BTP (kiểm tra); 
- CT,PCT UBT;
- LĐVP UBT; 
- Như điều 3 ( thực hiện);
- Người phát ngôn UBND tỉnh;
- Báo Vĩnh Long (đăng báo);
- Website Chính Phủ;
- TT Công báo( đăng công báo);
- Các phòng nghiên cứu; 
- Lưu VT, 6.06.05.
	TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Diệp



 

QUY ĐỊNH 
PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH VĨNH LONG.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 14 /2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 15 tháng 5 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:
Quy định nầy quy định về trình tự, thủ tục và đăng ký quyền quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, xử lý, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, chuyển đổi hình thức sở hữu và chuyển nhượng tài sản Nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:
Các cơ quan hành chính Nhà nước, khối Đảng, Đoàn thể, các Hội, doanh nghiệp Nhà nước đối với tài sản công có nguồn gốc từ Ngân sách, đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị khác có liên quan đến quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý tài sản:
- Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý tài sản Nhà nước do các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh quản lý, sử dụng trên cơ sở tham mưu của Sở Tài chính. Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc thực hiện chức năng quản lý đối với tài sản Nhà nước.

- UBND huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn thống nhất quản lý tài sản Nhà nước do các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc địa phương quản lý, sử dụng trên cơ sở tham mưu của Phòng Tài chính kế hoạch huyện, Ban Tài chính xã.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn được giao trực tiếp quản lý sử dụng tài sản Nhà nước phải quản lý, sử dụng đúng mục đích, chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đảm bảo hiệu quả, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và theo các quy định phân cấp, Quy định tại Quy định nầy và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Đăng ký quản lý, sử dụng tài sản đối với các cơ quan hành chính:
1. Những tài sản phải đăng ký quản lý, sử dụng bao gồm:

Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô, mô tô các loại và các tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên trên một đơn vị tài sản thì phải làm thủ tục đăng ký quyền quản lý và sử dụng tại sở Tài chính.

2. Đối với tài sản phải lập thẻ tài sản (không phải đăng ký):

Các tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 500 triệu đồng trên một đơn vị tài sản thì phải lập thẻ tài sản cố định theo dõi, hạch toán và thực hiện chế độ quản lý tài sản Nhà nước theo quy định của pháp luật tại đơn vị.

3. Thẩm quyền đăng ký quản lý, sử dụng tài sản:

Những tài sản quy định tại khoản 1 Điều nầy của các Sở, ban, ngành tỉnh đăng ký tại Sở Tài chính.

Những tài sản quy định tại khoản 1 Điều này của các ban, ngành thuộc huyện, thị xã, xã, phường đăng ký tại Phòng Tài chính kế hoạch, huyện, thị và Ban Tài chính cấp xã.

Điều 5. Quyết định thu hồi tài sản:
1. Tài sản Nhà nước bị thu hồi trong các trường hợp sau:

Khi được đầu tư xây dựng mới, mua sắm, điều chuyển, bán, chuyển đổi sở hữu tài sản vượt tiêu chuẩn định mức, không đúng thẩm quyền theo quy định.

Tài sản không sử dụng, sử dụng sai mục đích, sai chế độ quy định, bán, chuyển nhượng hoặc tặng không đúng thẩm quyền, không sử dụng mà đơn vị sử dụng không đề nghị phương án xử lý có hiệu quả.

Các trường hợp phải thu hồi khác theo quy định của pháp luật.

2. Thẩm quyền thu hồi:

a) Các Sở, ban, ngành tỉnh:

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thu hồi đối với những tài sản tại các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh quản lý khi có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều nầy trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính. Sau khi có quyết định thu hồi, sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện.

b) Đối với cấp Huyện, thị xã:

Chủ tịch UBND huyện, thị xã quyết định thu hồi đối với những tài sản tại các ban, ngành thuộc huyện, thị xã quản lý khi có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều nầy trên cơ sở đề nghị của Phòng Tài chính kế hoạch. Sau khi có quyết định thu hồi, Phòng Tài chính kế hoạch chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện.

c) Đối với cấp xã phường, thị trấn:

Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn quyết định thu hồi đối với những tài sản tại các ban, ngành thuộc xã, phường, thị trấn quản lý khi có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều nầy trên cơ sở đề nghị của Ban Tài chính. Sau khi có quyết định thu hồi, Ban Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện.

Điều 6. Điều chuyển tài sản:
1. Đối với cấp tỉnh:

Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định điều chuyển tài sản từ cơ quan này sang cơ khác. Khi có quyết định điều chuyển tài sản của UBND tỉnh, Sở Tài chính tổ chức thực hiện.

Trường hợp:

- Điều chuyển tài sản trong nội bộ ngành các đơn vị dự toán cấp 2,3 trực thuộc Sở trong nội bộ ngành trừ nhóm tài sản phải đăng ký (các sở chủ quản) cơ quan chủ quản phải làm văn bản gửi Sở Tài chính. Sau khi có ý kiến của Sở Tài chính thì cơ quan chủ quản ra quyết định điều chuyển tài sản.

- Tài sản điều chuyển từ tỉnh xuống huyện, thị từ ban ngành này sang ban ngành khác Sở Tài chính trình UBND tỉnh ra quyết định. Khi có quyết định điều chuyển Sở Tài chính tổ chức thực hiện.

2. Đối với cấp Huyện, thị xã:

Phòng Tài chính kế hoạch huyện, thị xã tham mưu cho UBND huyện, thị xã ra quyết định điều chuyển tài sản từ ban, ngành này sang ban ngành khác của huyện kể cả tài sản điều cho xã phường, thị trấn. Khi có quyết định điều chuyển tài sản của UBND huyện, thị xã Phòng Tài chính kế hoạch tổ chức tổ chức thực hiện.

3. Đối với cấp xã, phường, thị trấn:

Chủ tịch UBND cấp xã quyết định điều chuyển tài sản Nhà nước theo quy định của pháp luật giữa nội bộ các cơ quan, đơn vị tổ chức thuộc phạm vi xã quản lý. Ban Tài chính tổ chức thực hiện khi có quyết định điều chuyển tài sản Nhà nước.

Điều 7. Thanh lý tài sản Nhà nước:
1.Đối với Sở ban, ngành tỉnh:

a) Đối với nhóm tài sản phải đăng ký:

Bao gồm: nhà cửa, vật kiến trúc, và các công trình, tài sản khác gắn liền với đất, xe ô tô các loại, những tài sản khác có nguyên giá trên sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên.

Khi tài sản có đủ điều kiện thanh lý: tài sản hết hạn sử dụng, không có nhu cầu sử dụng không thể điều chuyển cho đơn vị khác được, tài sản hư hỏng không thể sửa chữa được hoặc sử dụng không có hiệu quả. Đơn vị làm đề nghị xin thanh lý tài sản đến Sở Tài chính, Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan giám định hiện trạng thực tế sau đó trình UBND tỉnh xin chủ trương cho thanh lý tài sản.

Khi được văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Sở Tài chính phối hợp cùng đơn vị có tài sản tổ chức thực hiện.

b) Đối với nhóm tài sản phải lập thẻ (không phải đăng ký)

- Những tài sản có nguyên giá từ 101 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng khi có đủ điều kiện thanh lý theo điểm a mục 10.1 của Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 thì đơn vị gửi đề nghị xin thanh lý về Sở Tài chính. Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan chức năng giám định hiện trạng thực tế và ra quyết định thanh lý khi có đủ điều kiện.

- Những tài sản có nguyên giá dưới 100 triệu đồng việc thanh lý xử lý phải thực hiện theo đúng quy định hiện hành và giao quyền cho Thủ trưởng đơn vị phối hợp với Sở Tài chính tổ chức thực hiện đúng trình tự theo quy định hiện hành của Nhà nước và giao quyền cho thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm.

2. Đối với cấp huyện, thị xã:

a) Đối với nhóm tài sản phải đăng ký:

Trình tự thủ tục thực hiện như tài sản của ban, ngành cấp tỉnh quản lý.

b) Đối với tài sản phải lập thẻ (không phải đăng ký):

- Những tài sản có nguyên giá từ dưới 101 triệu đồng trở lên đến dưới 500 triệu đồng Phòng Tài chính kế hoạch huyện, thị xã phối hợp với các ngành chức năng thẩm định trình UBND huyện, thị xã quyết định thanh lý khi có đủ điều kiện.

- Những tài sản có nguyên giá từ 100 triệu đồng trở xuống, Phòng Tài chính kế hoạch huyện, thị xã thẩm định đủ điều kiện quyết định thanh lý.

3. Đối với cấp xã:

a) Đối với nhóm tài sản phải đăng ký:

Trình tự thủ tục thực hiện như tài sản của Ban, ngành cấp tỉnh quản lý.

b) Đối với tài sản phải lập thẻ (không phải đăng ký).

Trình tự thủ tục do UBND cấp xã, phường, thị trấn quyết định cho thanh lý theo đúng quy định hiện hành.

Điều 8. Quản lý tài sản Nhà nước được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước thực hiện theo Điều 16; 17 của Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ.

Điều 9. Thanh lý tài sản nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập:

Thực hiện theo Quyết định số 202/2006/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành quy chế quản lý tài sản Nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 112/2006/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 202/2006/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành quy chế quản lý tài sản Nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Giao Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn thực hiện quy định này. Hàng năm có đánh giá kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện phân cấp quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn.

Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND huyện, thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ, tổ chức thực hiện tốt quy định này hàng năm có đánh giá báo cáo về Sở Tài chính tỉnh, giao Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

 

